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1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT
TRIỂN THỂ CHẤT # # # # #

2 A. Phát triển vận động # # # # #

3 1. Thực hiện các động tác phát triển các
nhóm cơ và hô hấp # # # # #

1 5 Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh

Dân vũ: "Rửa tay" x TDS

Bài 1: kết hợp nhạc bài: "Nắng sớm" tại
sân trường theo khối
- Hô hấp: Hít vào (hai tay dang ngang)
thở ra từ từ (hai tay thả xuôi xuống)
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,
sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm,
mở bàn tay).
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Đứng , 1 chân đưa ra trước, khụyu
gối
- Bật: Bật lên trước

x TDS TDS TDS



2 14 Đi bằng gót chân liên tục 1,5m đúng kỹ
thuật

Rèn cho trẻ kĩ năng đi bằng gót chân, đi
bước lùi qua trò chơi: “Thi xem ai giỏi
nhất”

x HĐC

Trò chơi: "Đoạn đường chân ngắn" x HĐNT

Chơi tự do "Đi bằng gót chân" x TDS HĐG

3 15 Đi khụy gối liên tục 2m đúng kỹ thuật Ôn vận động "Đi khuỵu gối" x HĐG HĐG

4 16 Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện
vận động đi bước lùi liên tiếp khoảng 3m

Trò chơi: "Con đường đặc biệt" x HĐG

Chơi tự do "Đi bước lùi " x HĐG

5 86 Biết phối hợp chuyền bắt bóng qua đầu
liên tục, không làm rơi bóng

 Tiết học"Chuyền, bắt bóng qua đầu" x HĐH

Trò chơi: "Ai chuyền bóng giỏi" x HĐNT

6 113
Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết,
búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với

nhau, ấn bàn tay

Chơi búng bi x HĐNT

TC Mon: "Xếp quần áo vào ba lô" x HĐC HĐG

Trò chơi Mon: "Quét rác trên khay" x HĐG

Trò chơi: "Hai chú chim xinh" x HĐC HĐC

Trò chơi: "In hình trên đất, cát" x HĐNT

7 115 Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi

Tô màu tranh đồ chơi, các hoạt động trung
thu x HĐG

Tô, vẽ các đồ chơi trong trường mầm non x HĐG HĐG

Tô vẽ hình về các hoạt động trong lớp học-
> làm album x HĐG

Vẽ hình, tô màu theo ý thích về các hoạt
đông trong trường mầm non x HĐG HĐG

8 133 Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng
phẩm thông thường

Trò chơi Mon: "Sử dụng kéo cắt đường
thẳng" x HĐC VS-AN



8 133 Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng
phẩm thông thường

Trò chơi Mon: "Sử dụng kéo cắt đường
cong" x HĐG

Chơi trò chơi mô phỏng: "Cắt kéo" x VS-AN

Làm album về: một ngày đến trường của
bé, trường bé có gì?, ấn tượng ngày khai
trường, trung thu,...

x HĐG HĐG

Làm album về: lớp học của bé, đồ chơi lớp
bé, lớp bé ở đâu? x HĐC

Làm album về: Hành vi an toàn và không
an toàn, những vật nguy hiểm x HĐG

Sử dụng học phẩm để làm đồ chơi trường
mầm non x HĐG HĐG HĐG

 Tiết học: "Cắt dán đèn lồng" x HĐH

9 143
Kể được tên một số thức ăn cần có trong

bữa ăn hàng ngày
(Quyền được chăm sóc nuôi dưỡng)

Trò chuyện về tên gọi của các món ăn sáng x ĐTT

Quan sát và trò chuyện về các món ăn tại
bếp x HĐNT

Trẻ nấu các món ăn mà trẻ thích: Rau luộc,
Trứng hấp thịt x HĐG

Trẻ nấu các món ăn mà trẻ thích: Canh cua
mồng tơi, Trứng rán x HĐG HĐG

Trò chơi: "Chọn và nối các món ăn trong
một ngày" x HĐG

Trò chơi: "Bữa ăn lớp bé" x HĐG

10 146
Kể được một số món ăn đặc trưng thường
dùng trong các ngày lễ, tết. Biết bày mâm,

trang trí (Montessori) MTBS

Trò chuyện với trẻ về các loại quả, bánh
đặc trưng có trong ngày tết Trung thu x ĐTT

Bày mâm cỗ trung thu: Bóc bưởi, Chia
bánh trung thu, Trang trí mâm cỗ, Pha
nước trà

x HĐG



10 146
Kể được một số món ăn đặc trưng thường
dùng trong các ngày lễ, tết. Biết bày mâm,

trang trí (Montessori) MTBS
HDƯD Mon: "Trang trí và bày mâm cỗ
trung thu" x LH

11 158
Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng
quy trình. Biết tự rửa tay bằng xà phòng

khi được nhắc nhở

Quan sát: bồn rửa tay và thực hiện kĩ năng
rửa tay bằng xà phòng sau khi chơi xong x HĐNT

Tập luyện kĩ năng rửa tay bằng xà phòng x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Bồn rửa tay và thực hiện kĩ năng rửa tay
bằng xà phòng sau khi chơi xong x HĐNT

12 161 Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự
lau mặt khi được nhắc nhở

Ôn, nhắc tên các kĩ năng lau mặt x ĐTT

Thực hiện các kĩ năng lau mặt x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

13 212 Biết nhận ra và không chơi một số đồ vật
có thể gây nguy hiểm

Trò chuyện với trẻ về một số đồ vật có thể
gây nguy hiểm ngoài sân trường, trong lớp
học

x ĐTT

Trò chơi: "Bé khoanh cho đúng" x HĐG

Quan sát: và trò chuyện về sự an toàn khi
chơi các đồ chơi ngoài trời x HĐNT

Quan sát và trò chuyện về sự an toàn khi
chạy nhảy trên cầu thang x HĐNT

Quan sát và trò chuyện về sự an toàn khi
chơi xích đu x HĐNT

Quan sát và nhận biết một số đồ vật có thể
gây nguy hiểm ngoài sân trường x HĐNT

 Tiết học: "An toàn trong trường mầm
non" x HĐH

 Trò chơi: "Nối cho đúng" ( các vật nguy
hiểm ngoài và trong lớp học) x HĐG



14 234 Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử
dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc

 Tiết học "Đồ chơi lớp bé" x HĐH

Quan sát và trò chuyện về chiếc ròng rọc
của bạt di động (khu vực sân khấu) x HĐNT

Trò chơi: Lớp bé có đồ chơi gì? x HĐG

Trò chơi: "Nối đồ dùng đồ chơi trong lớp
với công dụng của chúng" x HĐG

Bé chơi đồ chơi ngoài trời: cầu tụt, xích
đu,… x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

15 292
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và

đếm theo khả năng

Tiết học" Đếm đến 2, nhận biết nhóm có 1-
2 đối tượng" x HĐH

16 295
Biết sử dụng các số từ 0 - 10 để chỉ số

lượng, số thứ tự (MTPT)
Trò chơi Mon: "Khung ngọc trai số 1" x HĐG

Trò chơi Mon: "Chữ số nhám" x HĐC HĐG

17 328
Chỉ ra được các điểm giống, khác nhau
giữa hai hình (tròn và tam giác, vuông và

chữ nhật…)

Ôn hình Trò chơi Mon: "Tủ hình học-
ngăn kéo hình tròn" (Phương pháp 1,2) x HĐG

Chơi tự do với các hình học phẳng: vuông,
tròn, tam giác, hình chữ nhật x ĐTT

Tiết học "So sánh sự khác nhau và giống
nhau của các hình tròn với hình vuông,
hình tam giác, hình chữ nhật"

x HĐH HĐG

18 355
Nói được tên và địa chỉ của trường, lớp;
tên và công việc của cô giáo và các cô bác

ở trường khi được hỏi, trò chuyện.

Trò chuyện về tên và địa chỉ của trường,
lớp x HĐG HĐG



18 355
Nói được tên và địa chỉ của trường, lớp;
tên và công việc của cô giáo và các cô bác

ở trường khi được hỏi, trò chuyện.

Quan sát công việc và trò chuyện với bác
lao công x HĐNT

Trò chuyện về tên và công việc của cô
giáo và các cô bác ở trường x ĐTT

19 358
Nói được họ tên và một vài đặc điểm của
các bạn, các hoạt động của trẻ ở trường khi

được hỏi, trò chuyện

Trò chuyện với trẻ về các hoạt động diễn
ra trong ngày khai giảng x ĐTT

Bảng: Một ngày đến trường của bé x HĐG

Trò chuyện về một ngày đến trường của bé x ĐTT

 Tiết học: " Ấn tượng ngày khai trường của
bé" x HĐH

20 367 Kể được tên và nói được đặc điểm của một
số ngày lễ hội

Trẻ xem tranh, video để tìm hiểu về ngày
tết Trung thu x HĐC

Quan sát và trò chuyện về khung cảnh
ngày Tết trung thu x HĐNT

Quan sát và trò chuyện về khung cảnh khai
giảng của trường x ĐTT

Tiết học: "bé tìm hiểu về ngày tết Trung
thu" x HĐH

21 384
Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu
đơn, câu mở rộng, câu phức và đẩy đủ ngữ

pháp trong giao tiếp (MTBS)

Thực hiện theo các hiệu lệnh của cô trong
các hoạt động vệ sinh ăn ngủ x VS-AN VS-AN VS-AN

Trò chơi: "Ai trả lời đúng" x VS-AN

22 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Kể chuyện: "Sự tích Trung thu" x HĐG

 Kể chuyện cho trẻ nghe: "Vì sao bé Bin
nín khóc" x ĐTT

23 386
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, câu đố, ca dao,
đồng dao về các đồ chơi, các loại bánh
trung thu, nhân vật trong ngày Tết trung
thu

x ĐTT VS-AN



23 386
Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca

dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù
hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Nghe các bài hát, bài thơ, câu đố, về các
đồ chơi, các hoạt động trong trường mầm
non

x ĐTT

Đọc thơ: "Bạn mới", "Giờ ăn đến rồi" x VS-AN

Nghe các bài thơ, câu đố, về các khu vực
nguy hiểm ngoài sân trường x ĐTT

24 390
Biết lắng nghe và trao đổi với người đối

thoại
(Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp)

Trò chuyện, trao đổi thông tin với cô về
các khu vực lớp học trong trường x HĐG Điều 34

Liên hoan văn nghệ cuối tuần:
Hát: "Mầm non 20-10", "Vui đến trường" x HĐC Điều 34

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, hát: "Lớp
chúng mình" x HĐC HĐC Điều 34

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, thơ: "Bập
bênh" x HĐC Điều 34

Liên hoan văn nghệ cuối tuần, nhảy dân
vũ: "Chiếc đèn ông sao" x HĐC Điều 34

Quan sát và tham quan khu vực bếp ăn x HĐNT Điều 34

25 396 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm

Tiết học: Kể chuyện qua các đồ chơi trung
thu x HĐH

Kể chuyện qua các đồ chơi trong khu vực
sách- truyện x HĐC

Quan sát và trò chuyện về chiếc đèn ông
sao x HĐNT

Quan sát và trò chuyện về chiếc đèn lồng x HĐNT

Quan sát và trò chuyện về thời tiết trong
ngày x HĐNT



25 396 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm

Sử dụng các danh từ, tính từ để chỉ các đặc
điểm của đồ chơi ngoài chơi và các khu
vực chơi

x HĐNT

Kể chuyện về các đồ chơi trong lớp học x HĐG

26 402 Kể lại được sự việc có nhiều tình tiết

Kể về những người bạn mới x HĐG

Kể tiếp và kết thúc về các hoạt động lớp
học của bé x HĐH

Kể lại ngày Tết trung thu diễn ra ở gia
đình bé x HĐC

Kể lại câu chuyện trên đường đến trường
và về nhà của bé cùng người thân x HĐC

27 404
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Tiết học: Dạy thơ: "Nghe lời cô giáo" x HĐH

Tiết học: Dạy thơ: "Lên bốn" x HĐH

Tiết học: Dạy thơ: " Trung thu của bé" x HĐH

Cao dao về chú Cuội, chị Hằng x HĐNT

Đọc thơ: "Giờ ăn đến rồi" x HĐG

Dạy thơ: "Bập bênh" x HĐC

28 431 Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm rõ ràng,
chính xác, ghi nhớ cụm từ (MTBS)

Tuần 1: My favorite toys
Từ vựng: car, doll, block
Cấu trúc:
1. I like cars.
2. I have a car.
Bài hát: What is it?

x HĐC



28 431 Trẻ hiểu được nghĩa từ, phát âm rõ ràng,
chính xác, ghi nhớ cụm từ (MTBS)

Tuần 2: Mid-Autumn
Từ vựng: (moon)cake, lantern, star
Cấu trúc:
1. I have a lantern. It's yellow.
2. I like stars.
3. I like yellow stars.
Bài hát: Twinkle, twinkle little stars

x HĐG HĐC

Tuần 3: School items
Từ vựng: crayon, book, bag
Cấu trúc: I have a crayon. It's blue.
Bài hát: What is it?

x HĐC HĐG

Trẻ học một số từ tiếng anh liên quan đến
vận động: jump, hop, run, fast, slow
Các câu: "Jump!" "Can you hop?" "Run
fast!"

x HĐG HĐG HĐG HĐG

Mẫu câu: : "Please help me." "Can you
pass me the spoon?" "Thank you!" x HĐG HĐG HĐC

Tuần 4: Story: Hello cars!
Từ vựng: blue, yellow, white, pink
Cấu trúc:
1. Hello blue car!
2. Goodbye cars!
3. I like yellow cars.
4. I have a yellow car.
Bài hát: What is it?

x HĐC HĐG

29 436 Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường
trong cuộc sống

Làm quen với kí hiệu một số nơi trong và
ngoài lớp học: nhà vệ sinh, góc thiên
nhiên, thang máy,...

x HĐG

Trò chuyện và làm quen với một số kí hiệu
tại khu vực nguy hiểm: khu vực bếp ăn (để
ga, bếp)

x HĐNT



30 440 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái

Tiết học: HDƯD Mon "Chữ cái nhám"
(nhận dạng chữ o,ô, ơ) x HĐH

Mon: Trò chơi: "Làm chữ nhám" (nhận
dạng chữ o,ô, ơ) x HĐC

Tìm chữ cái o,ô,ơ trong các tạp chí cũ x HĐG HĐG

Trò chơi: "Tìm các chữ cái o,ô,ơ trong lớp
học" x HĐC

Khoanh tròn các chữ cái o,ô,ơ trong các
bài thơ, mẩu báo,... x HĐC

Mon: Trò chơi: "Viết chữ cái trên không
hoặc trên lưng" (nhận dạng chữ o,ô, ơ) x HĐG

31 443

Trẻ có kĩ năng sao chép giống với chữ viết
của mẫu có sẵn (MTBS), sử dụng kí hiệu
để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc

mừng…

Trò chơi Mon:  Viết chữ trên cát x HĐG

Trò chơi Mon:  Viết chữ trên các loại hạt
(trong khay) x HĐG

Tạo nét chữ từ các loại sợi x HĐC HĐG

32 467 Cố gắng thực hiện công việc đơn giản
được giao

Mon: Trò chơi: "Quét rác trên khay" x ĐTT

Mon: Trò chơi: "Xếp quần áo vào ba lô" x ĐTT

Xếp dọn đồ dùng đồ chơi, trực nhật x HĐC

33 490

Thực hiện được một số quy định cũng như
bước đầu biết cách ứng xử phù hợp với các
tình huống(MTBS) ở lớp, gia đình và nơi

công cộng phù hợp độ tuổi

Tiết học: "Thực hiện một số quy định của
lớp" x HĐH

"Role play school"
Trò chơi: "Trường học của bé" x HĐG



33 490

Thực hiện được một số quy định cũng như
bước đầu biết cách ứng xử phù hợp với các
tình huống(MTBS) ở lớp, gia đình và nơi

công cộng phù hợp độ tuổi

Thực hiện nội quy: "Giữ im lặng trong giờ
ngủ khi có nhạc" x VS-AN

Tiết học:  "Không được phép ra khỏi
trường khi không được phép của cô giáo"

x HĐH

34 495

Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh
dạn,tự tin, tự lực, trung thực. Có một số kỹ
năng sống: tôn trọng, hợp tác,thân  thiện,

quan  tâm,  chia  sẻ,  có  trách nhiệm.
(MTBS)

Xem video về kỹ năng sống: "Hợp tác và
chia sẻ với bạn bè" x ĐTT

Trò chơi: Siêu thị trăng rằm: bán bánh
trung thu, bánh kẹo, quả, mặt lạ, đèn lồng,
đầu lân...

x HĐG

Trò chơi: Cửa hàng bán trang phục học
sinh x HĐG

35 498 Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để cùng
thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật)

Trò chuyện với trẻ về tinh thần hợp tác khi
chơi ngoài trời x HĐNT

Xây trường mầm non của bé x HĐG

Xây dựng lớp học của bé x HĐG

Xây khu vui vhơi trường mầm non x HĐG

Xây sân khấu múa sư tử x HĐG

Lắp ghép đu quay, cầu tụt, bánh trung thu,
đồ chơi trung thu x HĐG HĐG HĐG

Phối hợp cùng bạn trong trực nhật theo tổ x ĐTT VS-AN

36 504
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân

trong gia đình và những người xung quanh
(MTBS)

Gia đình cùng chuẩn bị đón ngày Tết trung
thu x HĐG Điều 12

Trò chuyện "Ý nghĩa của ngày tết đoàn
viên" x ĐTT



37 531
Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát
rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát các bài hát về trường mầm non: "Vui
đến trường", "Mầm non 20-10",... x ĐTT HĐG

Dạy hát: Vui đến trường x HĐH

Hát các bài hát về ngày Tết trung thu x HĐG

Hát: "Chào ngày mới" x VS-AN

38 535
Có khả năng vận động nhịp nhàng theo
nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các
hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết

Tiết học: Dạy dân vũ bài: "Rửa tay" x HĐH

Tiết học: Dạy VĐMH: "Muá vui" x HĐH

Tiết học: Nhảy dân vũ :"Chiếc đèn ông
sao" x HĐH

39 540 Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình
để tạo ra sản phẩm

Làm bảng Wellcome back to school x HĐH HĐG

Làm đèn lồng, trang trí mặt nạ, đầu lân,
đèn ông sao x HĐG

40 541

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang,
cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc
và bố cục và làm quen với việc thể hiện
sản phẩm nghệ thuật đa dạng trên nền các

chất liệu khác nhau (MTBS)

Vẽ chùm bóng bay, các đồ dùng, đồ chơi
trong trường mầm non, làm dây xúc xích
cho ngày khai trường

x HĐG HĐG

Vẽ các đồ dùng đồ chơi trong chủ đề bằng
bút sáp màu trên giấy x ĐTT ĐTT

41 549
Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Tiết học: Nặn con lật đật x HĐH HĐG

42 563 Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp
điệu, tiết tấu bài hát Làm quen với trống x HĐH HĐG

43 549
Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn,
uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm
có nhiều chi tiết

Tiết học: Nặn con lật đật x HĐH HĐG



Trong đó: - Đón trả trẻ 5 6 5 5
                 - Thể dục sáng 2 1 1 1
                 - Hoạt động góc 16 22 19 21
                 - Hoạt động ngoài trời 5 8 7 6
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 5 4 7
                 - Hoạt động chiều 11 5 6 5
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 1
                 - Hoạt động học 9 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 0 1 1
                                             + Giờ nhận thức 2 1 1 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 2 1 2
                                             + Giờ TC-KNXH 1 0 1 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 4 2 1 1

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN
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